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BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CHƯƠNG I

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1/ Sự cần thiết đầu tư:

- Với cơ sở vật chất hiện có theo nhu cầu của trường rất cần được sửa chữa, bảo dưỡng. Từ thực trạng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học của trường, phục vụ chung cho ngành giáo dục Tỉnh Quảng Ngãi nói chung, phường Trương Quang Trọng nói riêng, thì việc đầu tư sửa chữa là hết sức cần thiết. Vì vậy việc đầu tư công trình: Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2); hạng mục: Sửa chữa sân nền, thoát nước, tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác là rất cần thiết.
- Vì vậy việc đầu tư công trình: Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2); hạng mục: Sửa chữa sân nền, thoát nước, tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác là hết sức cần thiết.

2/ Mục tiêu đầu tư:

 + Nhằm đảm bảo điều kiện giảng dạy, học tập, nhu cầu vệ sinh, khắc phục cơ sở vật chất đang dần xuống cấp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

         + Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo thêm bộ mặt cơ sở hạ tầng xã hội, tạo cảnh quan chung cho khu vực xã nói riêng và Tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

CHƯƠNG II

GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ, TÊN CÔNG TRÌNH, CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUI CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

1. Giới thiệu chủ đầu tư, tên công trình:

1.1. Tên công trình:
+ Tên công trình: Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2); Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2); hạng mục: Sửa chữa sân nền, thoát nước, tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác
1.2. Chủ đầu tư: Trường Mầm non Trương Quang Trọng.

1.3. Hình thức đầu tư: Sửa chữa.

1.4. Hình thức quản lý điều hành dự án: Chủ đầu thuê quản lý.
1.5. Địa điểm xây dựng: Phường Trương Quang Trọng - tỉnh Quảng Ngãi.
2. Những cơ sở pháp lý để lập dự án:

2.1. Các căn cứ pháp lý để báo cáo Kinh tế- Kỹ thuật:
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng;

 Căn cứ Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

 Căn cứ Nghị định 06/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

 Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 20/4/2025 của UBND tỉnh Quảng ngãi về việc Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

 Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
 Căn cứ Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các trường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 25/06/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc giao phụ trách Trường tiểu học Chánh Lộ thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 25/06/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2025 cho các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS và TH&THCS để thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trên địa bàn thành phố;
Căn cứ giá vật liệu được lập dựa theo công bố giá vật liệu xây dựng tháng II năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kèm theo công văn số 2140/SXD-KTĐT ngày 27/06/2025;

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: 07/2025/HĐ-TVTK, ngày       tháng       năm 2025 giữa Trường Mầm non Trương Quang Trọng và Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Minh Nhật về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2); hạng mục: Sửa chữa sân nền, thoát nước, tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác;  

2.2. Qui chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng


- Công trình công cộng, nguyên tắc thiết kế. TCXD 276-2003;
        - TCVN 3907-2021 Tiêu chuẩn thiết kế trường Mầm Non;

- Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc qui định, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn.


- TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

        - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9377-3:2012 về Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;
        - Các Tiêu chuẩn hiện hành khác của Nhà nước.

CHƯƠNG III

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, HIỆN TRẠNG MẶT BẰNG 
VÀ CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN

1. Địa điểm xây dựng:
        + Nằm trong khuôn viên của Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2).

2. Hiện trạng mặt bằng xây dựng:

+ Tương đối bằng phẳng thuận lợi cho việc xây dựng.
        3. Hiện trạng công trình sửa chữa: Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2); hạng mục: Sửa chữa sân nền, thoát nước, tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác.
+ Nền sân bằng vữa xi măng hư hỏng đọng nước làm ảnh hưởng các cháu trong giờ ra chơi ngoài trời. Mương thoát nước thì bị nghẹt không thông nước được ra hệ thống chính;

+ Tường rào bị hoen ố, rêu mốc một số vị trí bị bong tróc lớp vữa, cửa đi bị rỉ sắt hư hỏng xuống cấp....

4. Điều kiện tự nhiên:

+ Điều kiện về khi hậu – thủy văn:

- Khí hậu chịu ảnh hưởng của khí hậu miền duyên hải,nhiệt độ trung bình hàng năm 27.7 độ C. Thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt:

- Mùa khô từ tháng 2 đến tháng 9: Trời khô nóng, tổng số giờ nắng khoảng 2.000giờ/năm, lượng mưa trung bình trong tháng 72.14mm

- Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau: Lượng mưa lớn,thường gây ra lũ lụt, làm xói mòn đất đai.

- Lượng mưa trung bình hàng năm 2.772mm, chiếm 70%- 80% lượng mưa cả năm.

- Đổ ẩm trung bình 85% có khi lên đến 95%.

- Hướng gió chính: Đông Bắc và Tây Nam, chịu ảnh hưởng nhiều của gió mùa thường gây ra những cơn lốc xoáy, tốc độ gió thấp từ 0,16-0,31m/s.
- Từ những đặc điểm về khí hậu thủy văn nói trên nên thiết kế về kiến trúc và kết cấu phù hợp để công trình đảm bảo và tồn tại theo tuổi thọ. 
- Địa điểm xây dựng công trình nằm trên khu đất gần đường nhựa nên rất thuận lợi cho việc tập kết vật tư xây dựng đến chân công trình.

Kết luận: Qua những đặc điểm về khu đất xây dựng nói trên thì việc xây dựng công trình tương đối thuận lợi.
c. Điều kiện cung cấp vật tư.

- Đá 1x2, 2x4, 4x6 lấy tại mỏ đá Tịnh Bắc.

- Cát lấy tại mỏ cát Nghĩa Dũng.

- Xi măng sắt, thép và các loại vật liệu khác lấy tại Tỉnh Quảng Ngãi.

Vật liệu phải được kiểm tra, thí nghiệm theo quy định hiện hành về vật liệu xây dựng, chịu sự giám sát của kỹ sư tư vấn giám sát. Đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật mới được vận chuyển đến công trường thi công

CHƯƠNG IV

HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUI MÔ ĐẦU TƯ

I. Hình thức đầu tư :

- Hình thức đầu tư: Sửa chữa.

II. Loại, Cấp công trình:
Loại công trình Hạ tầng kỹ thuật.
Cấp hạng của công trình: Cấp IV. 
III. Quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật: 
        * Công trình: Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2); Hạng mục: Sửa chữa sân nền, thoát nước, tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác. 

        a. Sửa chữa sân nền, thoát nước.

       - Đón cây có đường kính gốc khoảng 60cm , chặt cành cây, dọn dẹp SL: 01 Cây.

       - Bóc đất phong hóa dày 5cm.

       - Đổ đá cấp phối dày 10cm.

       - Đổ bê tông nền đá 1*2, mác 150, dày 5cm.

       - Đổ bê tông cổng phía trước đá 1*2, mác 200, dày 10cm.

       - Lát nền gạch Terrazoo 400*400*30.

       - Nạo vét mương hiện hữu chiều dài L=43,9m.

       - Sửa chữa thay mới tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1*2, mác 200.

        b. Sửa chữa tường rào cổng ngõ:

       - Cạo, chà tường rào bị hoen ố, rêu mốc.

       - Xây gạch bít tường vị trí cổng.

       - Chống thấm sê nô cổng ngõ.

       - Sửa chữa thay mới chữ “Ủy ban nhân dân phường Trương Quang Trọng (Xem chi tiết bản vẽ).

       - Sửa chữa thay mới chữ logo.

       - Sửa chữa thay cửa đi phía trước cổng.

       - Sơn lại cổng phía sau tường rào.

       - Tường rào cổn ngõ bả ma tít, lăn sơn.
3. Giải pháp thi công: 
- Xác định vị trí xây dựng công trình.

- Định vị móng công trình nhà làm việc trước, sau đó định vị các hạng mục công trình phụ.

- Thi công từ dưới lên như BTCT móng, đà kiềng, cột, dầm, sàn…

- Xây trát lợp mái hoàn thiện thiện công trình.

- Vệ sinh, bàn giao công trình…
CHƯƠNG V

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MỘI TRƯỜNG

1. Những ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Quá trình hoạt động thi công xây dung công trình có thể gây ô nhiễm môi trường như tiếng ồn, bụi,… do công tác đào, san ủi, vận chuyển đất, vật liệu  gây ra.

- Những tác động này mang tính chất tạm thời, sau khi xây dựng xong sẽ không còn tồn tại.

2. Biện pháp xử lý trong giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Trong giai đoạn này khả năng gây ra ô nhiễm môi trường tuy có nhưng mức độ không lớn, lại hoạt động trong thời gian ngắn nên có thể đề ra được các biện pháp xử lý để giảm thiểu đến mức thấp nhất gây tác động đến môi trường như:

- Xe chở vật liệu phải có tấm bạt che phủ. Trong khu vực đông dân cư bố trí xe chở vật liệu vào công trình tránh giờ cao điểm.

- Tập kết vật tư, thiết bị thi công: phải có bãi tập kết đúng qui định không tập kết bừa bãi.

- Đường giao thông vận chuyển đất đá phục vụ thi công phải được tưới nước để tránh bụi.

- Sử dụng máy móc, thiết bị loại tốt, còn niên hạn sử dụng và phải có kiểm định hoặc đăng kiểm còn hiệu lực.

- Các thiết bị thi công gây ồn phải hạn chế tối đa làm việc trong giờ nghỉ ngơi của người dân.

- Phải có biển báo thi công và an toàn lao động.

- Tại các vị trí đào hố móng sâu: Phải có rào chắn, biển báo an toàn và có biện pháp gia cố chống sạt lở cho nhà dân.

- Đối với công nhân công trường khi thi công phải được trang bị bảo hộ lao động cho từng công việc theo qui định.
CHƯƠNG VI

PHÂN TÍCH KINH TẾ TÀI CHÍNH

           1. Tổng kinh phí đầu tư: 700.000.000. đồng.
	 TT
	Khoản mục chi phí
	Chi phí sau thuế

	1
	Chi phí xây dựng
	          598.423.445 đồng

	2
	Chi phí quản lý dự án
	            17.360.265 đồng

	3
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	            64.990.390 đồng

	4
	Chi phí khác
	              4.490.000 đồng

	5
	Chi phí dự phòng
	            14.735.900 đồng


2. Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách.
3. Thời gian thực hiện:  Năm 2025.

CHƯƠNG VII

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI

+ Từng bước xây dựng hoàn thiện mục tiêu cải cách hành chính .

+ Hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo thêm bộ mặt cơ sở hạ tầng xã hội.    

                                          CHƯƠNG VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Chủ đầu tư: Trường Mầm non Trương Quang Trọng.

- Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư thuê quản lý dự án.
- Tổ chức thực hiện công tác Tư vấn giám sát: Chỉ định thầu.
- Tổ chức thực hiện công tác Tư vấn thẩm tra: Chỉ định thầu.

- Công tác xây lắp: Chỉ định thầu.

CHƯƠNG IX
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.Kết luận:

- Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán công trình: Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2); Hạng mục: Sửa chữa sân nền, thoát nước, tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác được tiến hành tuân thủ theo các qui chuẩn, tiêu chuẩn, các định mức, đơn giá và các chính sách liên quan của Nhà nước hiện hành.
2. Kiến nghị:
- Kính đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường Mầm non Trương Quang Trọng (Cơ sở 2); Hạng mục: Sửa chữa sân nền, thoát nước, tường rào cổng ngõ và các hạng mục khác tạo điều kiện để tiến hành các bước tiếp theo./.
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